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Lần ban hành: 5.1 

Trang: 1/1 

 

 KIỂM TRA VẬT LIỆU 

NGƯỜI LẬP 
 
 
 
 
Họ và tên:  
Chức danh:  
Ngày      tháng      năm 20... 

NGƯỜI KIỂM TRA 
 
 
 
 
Họ và tên:  
Chức danh:  
Ngày      tháng      năm 20... 

NGƯỜI PHÊ DUYỆT 
 
 
 
 
Họ và tên:  
Chức danh:  
Ngày      tháng      năm 20... 

 

TÊN CHI TIẾT:………………………………….. SỐ:………………………………………… 
Thành phần vật liệu:  

Tính theo % trọng lượng 
C S P Si Mn Cr Ni Cu Ti Mo 
          

 
Theo tiêu chuẩn:        TCVN      ASTM       JIS         DIN       ΓOCT 
Kí hiệu               …………………………………………………………… 
Đạt  
Không đạt  
 
Phân tích nguyên nhân: ……………………………………………………………………………... 
………………........................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………… 
Độ cứng và lớp thấm:  

Đo Bề mặt Lõi Lớp thấm Chiều sâu lớp thấm, 
µm 

Lần 1           
Lần 2           
Lần 3           
T.bình     
Đạt     
Không đạt     

Phân tích nguyên nhân: ……………………………………………………………………………. 
………………...................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Đánh giá:                       Đạt                      Không đạt  
Biện pháp giải quyết: ………………………………………………………………………………. 
………………....................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………… 
Ý kiến lãnh đạo (nếu có):..………………………………………………………………………… 
………………........................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………… 
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